
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ KON PLÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /CV-YTKPL 

V/v mời báo giá việc đánh giá hiện 

trạng tài sản cố định, công cụ dụng 

cụ hư hỏng không sử dụng được đề 

nghị thanh lý tại Trung tâm Y tế 

Kon Plông 

 

       Măng Đen, ngày       tháng     năm   

 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sửa chữa thiết bị y tế. 

 

   Để có cơ sở thanh lý việc đánh giá hiện trạng tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ hư hỏng không sử dụng được của Trung tâm Y tế Kon Plông, 

kính mời các cơ sở kinh doanh, sửa chữa báo giá về đơn vị như sau: 

1. Danh mục hàng hóa đề nghị đánh giá hiện trạng cần báo giá 

1.1 Danh mục TSCĐ trên 10 triệu đồng/ tài sản 

STT Tên tài sản cố định 
Mã số 

TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

báo 

hỏng 

Nguyên giá 

Giá 

trị 

còn 

lại 

Tình 

trạng hư 

hỏng 

Ghi 

chú 

  

1 Máy Monitor sản khoa MMonitorSK 2010 1 97.150.000 
                  

-    
    

2 Máy Monitor sản khoa MMonitorSK 2010 1 97.150.000 
                  

-    
    

3 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor2 2008 1 142.000.000 

                  

-    
    

4 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor1 2008 1 142.000.000 

                  

-    
    

5 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor3 2008 1 142.000.000 

                  

-    
    

6 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor3 2008 1 142.000.000 

                  

-    
    

7 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor 2008 1 142.000.000 

                  

-    
    

8 
Máy Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
MMonitor 2007 1 142.000.000 

                  

-    
    

9 Máy hút dịch     1   
                  

-    
    

10 Máy hút dịch     1   
                  

-    
    

11 Máy hút dịch MHDXĐ 2006 1 19.095.000 
                  

-    
    

12 Máy hút dịch     1   
                  

-    
    

13 Máy truyền dịch tự động MTDTD1 2010 1 26.800.000 
                  

-    
    

14 Máy truyền dịch tự động MTDTD 2006 1 21.835.000 
                  

-    
    

15 Bơm tiêm điện tự động BTĐ 2006 1 16.700.000 
                  

-    
    

16 Máy siêu âm đen trắng xách tay MSA 2013 1 167.000.000                       



-    

17 Máy siêu âm đen trắng xách tay   2015 1   
                  

-    
    

18 Máy siêu âm đen trắng xách tay   2016 1   
                  

-    
    

19 Máy siêu âm đen trắng  MSAPhilip 2006 1 348.036.000 
                  

-    
    

20 Máy siêu âm màu   2016 1   
                  

-    
    

21 Máy siêu âm xách tay   2009 1   
                  

-    
    

22 Ghế và thiết bị răng GTBR 2008 1 143.100.000       

23 Đèn mổ treo trần ĐMTT 2008 1 259.500.000       

24 Đèn mổ ĐM 2008 1 91.000.000       

25 Máy gây mê kèm thở MGM 2009 1 248.000.000       

26 Máy thở CPAP MTBIPAP 2010 1 208.250.000       

27 Máy thở CPAP MTCPAP 2010 1 421.880.000       

28 Bàn mổ BCH 2009 1 191.500.000       

29 Máy xét nghiệm sinh hóa MSHTD 2010 1 92.500.000       

30 Kính hiển vi KHV01 2000 1 11.949.000       

31 Kính hiển vi KHV 2000 1 17.438.000       

32 Máy giặt 30 kg MG 2010 1 15.400.000       

33 Máy điện tim MĐT 2004 1 34.980.000       

34 Máy hút ẩm MHA 2017 1 14.200.000       

35 
Máy phát điện dự phòng 55 

KVA 
MPDDP 2007 1 316.400.000       

36 Máy giặt 10 kg MG01 2017 1 16.300.000       

37 Máy sấy 10 kg MSCN 10Kg 2009 1 12.400.000       

38 Bộ dụng cụ mổ đẻ BDCMĐ 2009 1 56.500.000       

39 Bộ trung phẫu BDCTP 2009 1 162.000.000       

40 Máy sốc tim   2008 1         

41 Máy phân tích đông máu   2009 1         

42 Máy ly tâm   2008 1         

43 Máy thở   2008 1         

44 Máy thở chạy điện   2009 1         

45 Máy đo thính lực   2008 1         

46 
Kính hiển vi khám mắt ( Máy 

đo thính lực) 
  2010 1         

47 Tủ chứa mẩu xét nghiệm   2005 1         

48 Giường mổ   2005 1         

49 Ghế răng   2005 1         

50 Tủ sấy   2005 1         

51 Máy đo nồng độ ô xy để bàn   2010 1         

52 Máy Xquang di động   2003 1         

53 Máy Xquang cao tần   2007 1         

54 
Máy phát điện dự phòng 130 

KVA 
  2009 1         

55 Máy rửa phim     1         

          3.959.063.000       

1.2 Danh mục Công cụ dụng cụ 

STT Tên tài sản cố định 
Năm sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

báo 

hỏng 

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Tình 

trạng hư 

hỏng 

Ghi 

chú 

 
1 Máy khí dung 2003 Máy 1 959.000 

             

-    
    

 



2 Máy khí dung 2003 Máy 1 959.000 
             

-    
    

 

3 Máy khí dung 2003 Máy 1 959.000 
             

-    
    

 

4 Máy khí dung 2003 Máy 1 959.000 
             

-    
    

 

5 Máy hút dịch 2005 Máy 1 784.000 
             

-    
    

 

6 Máy hút dịch 2005 Máy 1 784.000 
             

-    
    

 

7 
Máy hút dịch chạy điện 

liên tục, áp lực thấp 
2018 Máy 1 6.517.000 

             

-    
    

 

8 Đèn tiểu phẩu 2009 Cái 1 410.000       
 

9 Đèn tiểu phẩu 2009 Cái 1 410.000       
 

10 Tủ sấy tiệt trùng  2005 Cái 1 878.000       
 

11 Tủ sấy tiệt trùng  2005 Cái 1 878.000       
 

12 Đèn đọc phim 2020 Cái 1 2.306.900       
 

13 Đèn đọc phim 2020 Cái 1 3.460.350       
 

14 Bảng khám thị lực 2019 Cái 1 1.000.000       
 

15 Bảng khám thị lực 2019 Cái 1 1.000.000       
 

16 Lồng ấp trẻ sơ sinh 2009 Cái 1         
 

17 Máy điều hoà 2009 Cái 1         
 

18 Bộ tiểu phẩu 2009 Cái 1         
 

19 Bộ tiểu phẩu 2009 Cái 1         
 

          22.264.250       
 

 

            2. Một số lưu ý khi báo giá 

 - Báo giá (bản giấy) phải ghi rõ ngày báo giá; phải được ký, ghi rõ họ và tên, 

đóng dấu xác nhận của cơ sở; gửi về Trung tâm Y tế Kon Plông trước ngày 

18/6/2026. 

 - Giá hàng hóa đã bao gồm thuế V.A.T và các loại phí có liên quan khác 

(nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: Ít nhất 30 ngày. 

Báo giá gửi về Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Y tế Kon Plông 

(số 02 đường Ngô Quyền, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi). 

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của các cơ sở./. 

                 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;  

- Website Trung tâm Y tế;  

- Lưu: VT, HC-TH.  

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 
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